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MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5  

CUỐI HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2023 – 2024 

 
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu/ 

Số điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TN TL TN TL TN 

 

TL 

 

TN 

 

TL TN TL 

I. LỊCH 

SỬ 

1. Hơn tám mươi năm 

chống thực dân Pháp 

xâm lược và đô hộ 

(1858 - 1945) 

Số câu 1  1  1    3  

Số điểm 0.5  1.5  1.0    3.0  

Câu số 1  3  4      

2. Bảo vệ chính quyền 

non trẻ, trường kỳ 

kháng chiến chống 

Pháp (1945 - 1954) 

Số câu 1     1   1 1 

Số điểm 0.5     1.5   0.5 1.5 

Câu số 2     5     

II. ĐỊA 

LÍ 

3. Địa lí tự nhiên Việt 

Nam 

Số câu 2  1      3  

Số điểm 1,0  1.0      2.0  

Câu số 6,7  8        

4. Địa lí dân cư Việt 

Nam 

Số câu        1  1 

Số điểm        1.5  1.5 

Câu số        10   

5. Địa lí kinh tế Việt 

Nam 

Số câu      1    1 

Số điểm      1.5    1.5 

Câu số      9     

Tổng Số câu 4  2  1 2  1 7 3 

4 câu 2 câu 3 câu 1 câu 10 câu 

Số điểm 2.0  2.5  1.0 3.0  1.5 5.5 4.5 

2.0 2.5 4.0 1.5 10.0 
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

                NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN:  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  

(Thời gian: 60 phút) 

M1-Câu 1 (0.5đ): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương?  

A. Phan Bội Châu                             B. Quang Trung           

C. Trương Định                                D. Tôn Thất Thuyết 

M1-Câu 2 (0.5đ) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

 Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì?  

A. Muốn tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng 

kết thúc chiến tranh. 

B. Mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc, mau chóng kết thúc chiến tranh. 

C. Khai thông đường liên lạc quốc tế, khai thác khoáng sản. 

D. Khai thông đường liên lạc quốc tế, phát triển nông- lâm nghiệp. 

M2-Câu 3 (1.5đ): Em hãy điền mốc thời gian và sự kiện lịch sử tương ứng. 

Thời gian Sự kiện lịch sử 

1/9/1858 ………………………………………………………………….……………. 

……………………… Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

5/6/1911 …………………………………………………………………………………..  

19/08/1945 …………………………………………………………………………………. 

……………………… Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập 

M3-Câu 4 (1.0đ) Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) cho đủ ý:  

         “Hỡi đồng bào toàn quốc! 

       Chúng ta muốn …………., chúng ta phải ……………. Nhưng chúng ta càng nhân 

nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm ……………. lần nữa. Không! 

Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định ……………….. 

M3-Câu 5 (1.5đ): Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta đứng trước những khó khăn 

thử thách nào? 

I. Phần Địa lí (5đ):  

M1-Câu 6 (0.5đ): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

       Phần đất liền nước ta tiếp giáp với những nước nào? 

A. Trung Quốc, Thái Lan, Cam - pu - chia.          

B. Trung Quốc, Thái Lan, Lào 

C. Lào, Thái Lan, Cam - pu – chia                        

D.Trung Quốc, Lào, Cam - pu – chia 

M1-Câu 7 (0.5đ): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

        Dòng nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? 

A. Các sông đều có nhiều phù sa 

B. Chủ yếu là sông lớn 

C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc 

D. Chế độ nước theo mùa 



M2-Câu 8 (1đ): Điền từ thích hợp vào chỗ trống : 

Nước ta nằm trên bán đảo ……………………………, thuộc khu vực …………………… . 

Đất nước ta gồm phần đất liền có …………………………. và vùng biển rộng lớn thuộc 

………………... với nhiều đảo và quần đảo. 

M3-Câu 9 (1.5đ): Em hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải có ở nước ta. Theo em loại 

hình vận tải nào quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa? Vì sao? 

M4-Câu 10 (1.5đ):  

a) Theo em để khắc phục tình trạng mất cân đối phân bố dân cư giữa các vùng, Nhà nước ta 

đã làm gì? 

b)  Địa phương em đã có những biện pháp nào để giảm tốc độ tăng nhanh dân số? 

……………………………………………………………………………………………… 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 (0.5đ):    D  

Câu 2 (0.5đ)     A  

M2-Câu 3 (1.5đ): Điền mỗi từ đúng 0,3đ 

Thời gian                 Sự kiện lịch sử 

1/9/1858 thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta 

3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

5/6/1911 Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước  

19/08/1945 ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công 

2/9/1945 Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập 

Câu 4 (1.0đ) Điền mỗi từ đúng 0,25đ 

hòa bình - nhân nhượng - cướp nước ta - không chịu làm nô lệ 

Câu 5 (1.5đ):  

Đáp án: - Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau bao vây và chống phá 

cách mạng nước ta;  

- Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng đất không thể cày cấy 

được; Nạn đói cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người;  

- 90% đồng bào không biết chữ. 

I. Phần Địa lí (5đ):  

Câu 6 (0.5đ): D 

Câu 7 (0.5đ): B 

Câu 8 (1đ): Điền mỗi từ đúng 0,25đ 

Từ cần điền: Đông Dương - Đông Nam Á - đồng bằng - biển Đông  

Câu (1.5đ):  

- Các loại hình GT vận tải ở nước ta: Đường ô tô (đường bộ), đường sắt, đường hàng không; 

đường sông- đường biển (đường thủy).  

- Đường ô tô có vai trò quan trọng nhất vì có thể đi lại trên nhiều loại địa hình khác nhau, 

vận chuyển khối hàng hóa lớn nhất, các loại hình giao thông khác đều phải đi trên đường 

riêng biệt dành cho loại phương tiện đó 

Câu 10 (1.5đ):  



a) Theo em để khắc phục tình trạng mất cân đối phân bố dân cư giữa các vùng, Nhà nước ta 

đã làm những việc: Đảng và Nhà nước ta đã và đang có biện pháp điều chỉnh sự phân bố dân 

cư giữa các vùng để phát triển kinh tế, khuyến khích nhân dân đến lập nghiệp vùng kinh tế 

mới... 

b) Địa phương em đã có những biện pháp để giảm tốc độ tăng nhanh dân số là: 

- Vận động mọi người thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình. 

- Tuyên truyền vận động người dân sinh con ít để có điều kiện nuôi dạy chăm sóc con tốt 

hơn và có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống… 

-----------------------------------***---------------------------------- 

CM duyệt đề 
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Nguyễn Duy Thế Nguyễn Thị Bích Hiền 

  

 

 

 

 

Trần Thị Sáu 

 

  

 

 

Phạm Thị Mai Hoa 

 

  

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 
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BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

                NĂM HỌC: 2023 - 2024 

MÔN:  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  

(Thời gian: 60 phút) 

Điểm Lời nhận xét của giáo viên 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

Câu 1 (0.5đ): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương?  

A. Phan Bội Châu                             B. Quang Trung           

C. Trương Định                                D. Tôn Thất Thuyết 

Câu 2 (0.5đ) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

 Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì?  

A. Muốn tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng 

kết thúc chiến tranh. 

B. Mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc, mau chóng kết thúc chiến tranh. 

C. Khai thông đường liên lạc quốc tế, khai thác khoáng sản. 

D. Khai thông đường liên lạc quốc tế, phát triển nông- lâm nghiệp. 

Câu 3 (1.5đ): Em hãy điền mốc thời gian và sự kiện lịch sử tương ứng. 

Thời gian Sự kiện lịch sử 

1/9/1858 ………………………………………………………………….……………. 

……………………… Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

5/6/1911 …………………………………………………………………………………..  

19/08/1945 …………………………………………………………………………………. 

……………………… Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập 

Câu 4 (1.0đ) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (…) cho đủ ý:  

         “Hỡi đồng bào toàn quốc! 

       Chúng ta muốn ………………….., chúng ta phải …………………. Nhưng chúng ta càng 

nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm ……………………. lần nữa. 

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 

……………………………………………………………… 

Câu 5 (1.5đ): Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta đứng trước những khó khăn thử 

thách nào? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



I. Phần Địa lí (5đ):  

Câu 6 (0.5đ): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

  Phần đất liền nước ta tiếp giáp với những nước nào? 

A. Trung Quốc, Thái Lan, Cam - pu - chia.          

B. Trung Quốc, Thái Lan, Lào 

C. Lào, Thái Lan, Cam - pu – chia                        

D.Trung Quốc, Lào, Cam - pu – chia 

Câu 7 (0.5đ): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 

   Dòng nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của sông ngòi nước ta? 

A. Các sông đều có nhiều phù sa 

B. Chủ yếu là sông lớn 

C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc 

D. Chế độ nước theo mùa 

Câu 8 (1đ): Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

          Nước ta nằm trên bán đảo ……………………, thuộc khu vực …………………… . 

Đất nước ta gồm phần đất liền có …………………………. và vùng biển rộng lớn thuộc 

…………………………..... với nhiều đảo và quần đảo. 

Câu 9 (1.5đ): Em hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải có ở nước ta. Theo em loại 

hình vận tải nào quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa? Vì sao? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 10 (1.5đ):  

a) Theo em để khắc phục tình trạng mất cân đối phân bố dân cư giữa các vùng, Nhà nước ta 

đã làm gì? 

b)  Địa phương em đã có những biện pháp nào để giảm tốc độ tăng nhanh dân số? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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